
1 1 7536435209 Nguyễn Đức Anh 06/08/2002 Nam
2 2 7536435210 Nguyễn Việt Anh 01/07/2002 Nam
3 3 7536435211 Phạm Minh Anh 21/06/2002 Nữ
4 4 7536435212 Phạm Thục Anh 03/11/2002 Nữ
5 5 7536435213 Nguyễn Thái Linh Chi 14/12/2002 Nữ
6 6 7536435214 Trần Thị Kim Cúc 10/06/2002 Nữ
7 7 7536435216 Phạm Tiến Dũng 05/10/2002 Nam
8 8 7536435217 Lê Phương Duy 07/11/2002 Nam
9 9 7536435215 Phan Ngọc Thường Đoan 12/02/2002 Nữ

10 10 7536435218 Nguyễn Thị Thu Hà 17/03/2002 Nữ
11 11 7536435219 Phạm Ngọc Hải 03/09/2002 Nam
12 12 7536435221 Trần Đỗ Hồng Hạnh 02/02/2002 Nữ
13 13 7536435208 Trịnh Văn Hào 05/02/2001 Nam
14 14 7536435220 Trần Thuý Hằng 15/10/2002 Nữ
15 15 7536435223 Nguyễn Thị Thu Huyền 04/03/2002 Nữ
16 16 7536435222 Vũ Tiến Hưng 26/09/2002 Nam
17 17 7536435224 Phạm Hoàng Huyền Linh 23/11/2002 Nữ
18 18 7536435225 Thành Đặng Lộc 21/09/2002 Nam
19 19 7536435226 Trần Doãn Vĩnh Lộc 08/03/2002 Nam
20 20 7536435227 Huỳnh Ngọc Phương Mai 06/12/2002 Nữ
21 21 7536435228 Nguyễn Trà My 24/07/2002 Nữ
22 22 7510505712 Nguyễn Nhật Nam 30/10/2002 Nam
23 23 7536435229 Trần Bích Ngọc 13/09/2002 Nữ
24 24 7536435230 Nguyễn Yến Nhi 09/09/2002 Nữ
25 25 7536435231 Nguyễn Thị Quỳnh Như 15/06/2002 Nữ
26 26 7536435232 Phan Kim Phát 10/12/2002 Nam
27 27 7536435233 Nguyễn Hoài Phong 22/11/2002 Nam
28 28 7536435234 Lê Hoàng Phúc 12/12/2002 Nam
29 29 7536435235 Hoàng Nguyễn Ngọc Sơn 14/04/2002 Nam
30 30 7536435236 Lê Tứ Hòa Nhã Thanh 13/02/2002 Nữ
31 31 7536435237 Ao Văn Đức Thành 31/07/2002 Nam
32 32 7536435238 Nguyễn Đặng Huyền Trang 30/08/2002 Nữ
33 33 7536435239 Đỗ Thanh Trúc 15/05/2002 Nữ
34 34 7536435240 Nguyễn Quốc Tuấn 12/12/2002 Nam
35 35 7536435241 Phạm Phương Uyên 08/09/2002 Nữ
36 36 7536435242 Nguyễn Trí Viễn 31/03/2002 Nam
37 37 7536435243 Nguyễn Xuân Vinh 09/07/2002 Nam
38 38 7536435244 Nguyễn Hoàng Yến 27/11/2002 Nữ
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